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Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

a) Số “Một trăm bảy mươi lăm phẩy chín mươi sáu” được viết là: 

  A. 175,96 B. 175,69 C. 17,596 D. 1705,96 

b) Số thập phân lớn nhất trong các số sau là:     

 A .76,089                          B. 76,031                  C. 76,025                  D. 76,1 

c) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm là:     

 A. 48cm2 B. 24cm2 C. 24cm3 D. 24cm 

d) Một hình thang có tổng hai đáy là 10 m, chiều cao 2m thì diện tích là: 

 A. 10 km2                    B. 20 km2              C. 10 km                D. 15 km2 

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

 a) 12 km 287 m  = ............. km 

         b) 14,9 m3       = .............. dm3 

Câu 3. Đặt tính rồi tính: 

a) 54,61 + 81,39  b) 86,53 – 47,35  c) 91,4 x 5,1  d) 43,2 : 12 
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Câu 4. Tính giá trị biểu thức: 

 7 giờ 25 phút  x  2  +  3 giờ 5 phút             

 ...............................................................................................................................................  
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Câu 3. Tìm    : 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Câu 4. Nhà bác Ba ở miền Tây Nam bộ. Để có nước sử dụng cho mùa khô, bác Ba xây 

một hồ chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 m, chiều rộng 3 m và 

chiều cao 2m? 

a) Tính thể tích hồ chứa nước? 

b) Nếu dùng thùng 20 lít để đổ nước vào hồ thì phải đổ bao nhiều thùng để hồ đầy? 

Giải 
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Câu 5: Chủ nhật, anh Hai thường đi bơi bằng xe đạp. Anh bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút 

và đến hồ bơi lúc 6giờ 45 phút. Hôm nay, anh em đi được 5 phút thì phát hiện quên 

thẻ bơi mua theo tháng. Nếu vận tốc của anh không thay đổi và không tính thời gian 

lấy thẻ bơi, hỏi anh Hai có trễ giờ vào bơi? Biết xuất bơi bắt đầu lúc 7 giờ. 

Giải 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

12,4 = 18,5+x  


